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         Cấp độ 

 

Chủ đề 

Nhận biết 

Thông hiểu 

Vận dụng 

Cộng 
Cấp độ 

thấp 
Cấp độ cao 

TN TL TN TL TL TL 

1. Thu hoạch, 

bảo quản và 

chế biến 

Nhớ được 1 số mục 

đích của thu hoạch 

Nêu được phương 

pháp bảo quản 

nông sản  

  

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

1(C1) 

0,5 

5% 

 

 

1/2(C1a) 

1,0 

10% 

  1,5 

1,5 

15% 

2. Luân canh, 

xen canh, 

tăng vụ 

Nhận biết được: 

Luân canh, xen 

canh, tăng vụ 

Nêu được tác dụng 

của xen canh    

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

1(C2) 

0,5 

5% 

 

 

1/2(C1b) 

1,0 

10% 

  1,5 

1,5 

15% 

3. Vai trò và 

nhiệm vụ của 

trồng rừng 

Nhận biết được vai 

trò của rừng và 

trồng rừng 

Hiểu được nhiệm 

vụ của rừng 

  

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

1(C3) 

0,5 

5% 

1/2(C2a) 

1,0 

10% 

1(C4) 

0,5 

5% 

 

 

 

2,5 

2,0 

20% 

4. Vai trò và 

nhiệm vụ 

phát triển 

chăn nuôi 

Nêu được vai trò 

của chăn nuôi 

Hiểu được nhiệm 

vụ phát triển chăn 

nuôi 

  

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

 1/2(C2b) 

1,0 

10% 

1(C5) 

0,5 

5% 

   

1,5 

1,5 

15% 

5. Một số 

phương pháp 

chọn lọc và 

quản lí giống 

vật nuôi 

Phân loại giống vật 

nuôi 

 Trình bày 

phương 

pháp chọn 

giống 

 

Giải thích về 

quản lí giống 

vật nuôi 

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

1(C6) 

0,5 

5% 

   

1/2(C3a) 

2,0 

20% 

1/2(C3b) 

1,0 

10% 

2 

3,5 

35% 

Tổng số câu 

Tổng số điểm 

Tỉ lệ % 

4 

2,0 

20% 

1 

2,0 

20% 

2 

1,0 

10% 

1 

2,0 

20% 

2 

2,0 

20% 

1 

1,0 

10% 

11 

10 

100% 

 


